

PHẦN A

CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN

	1. Tên dự án
	Tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm, phục vụ công tác theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp

	2. Cơ quan chủ quản đầu tư:
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

	3. Chủ dự án
	Chi cục Kiểm lâm Lào Cai

Địa chỉ: 145 Đường Hoàng Liên -
 Cốc Lếu,thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai

Tel: 020 820 169   - Fax 020 824 508

	4. Phạm vi thực hiện dự án:
	Dự án thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh Lào Cai

	5. Thời gian thực hiện dự án:
	Bắt đầu thực hiện dự án năm 2007

Kết thúc năm 2010

	6. Dự toán kinh phí:
	

	Tổng số           2.564,262
	triệu đồng

	Năm 2007         782,132
	triệu đồng

	Năm 2008         875,300
	triệu đồng

	Năm 2009         450,180
	triệu đồng

	Năm 2010         456,650
	triệu đồng

	7. Nguồn vốn đầu tư:
	Ngân sách sự nghiệp (địa phương), đầu tư theo kế hoạch hàng năm

	
	

	
	


PhẦn B

Nội dung dự án

I/ Tổng quan về dự án:

1- Sự cần thiết Phải lập dự án:

Công nghệ thông tin có tầm quan trọng đặc biệt đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, Ngày 27/9/2006 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Chỉ thị 88/2006/CT-BNN về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống các nhiệm vụ cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. Nhăm thực hiện nghỉêm túc Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998; Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003; Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 8/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. Do vậy việc xây dựng Dự án tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết, nhằm theo dõi, cập nhật và khai thác thông tin kịp thời, phục vụ thiết thực trong công tác chỉ đạo và điều hành của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

2- Các căn cứ lập dự án:

- Chỉ thị 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Chỉ thị 88/2006/CT-BNN ngày 27/9/2006 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng Kiểm lâm. 

- Công văn 1314/BNN-KL ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc hướng dẫn thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

- Công văn 1014 ngày 9/10/2006 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ Thị 88/CT-BNN về ứng dụng công nghệ thông tin.

- Công văn 2415/UBND-NLN ngày 30 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh Lao cai về việc xây dựng dự án tăng cường năng lực công nghệ thông tin trong lực lượng kiểm lâm.

- Căn cứ Thông tư 102/2000/TT-BNN-KL ngày 02/10/2000 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn lập dự toán cho các dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp. 

3- Mục tiêu của dự án

- Xây dựng và nâng cấp các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Từng bước triển khai Chính phủ điện tử. 

II/ Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội

1- Đặc điểm tự nhiên: Lao Cai là tỉnh miền núi, có tổng diện tích tự nhiên là: 636.076 ha; diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là: 418.360 ha, chiếm 65.7% diện tích tự nhiên. Lao cai có địa hình đặc trưng là núi cao xen kẽ với núi thấp, địa hình bị chia cắt mạnh, với hệ thống sông suối thuộc 2 chi lưu Sông Hồng và Sông Chảy, nên rừng Lao cai giữ vai trò phòng hộ và môi trường cực kỳ quan trọng, không chỉ đối với địa phương mà với cả đồng bằng Bắc bộ. Ngoài những tác động to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường, rừng ở Lao Cai nằm trong vùng địa lý sinh học Hoàng Liên Sơn, là nơi có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật đặc hữu và quý hiếm và các tiểu vùng khí hậu nhiệt đới, cận ôn đới thích hợp cho phát triển kinh tế nông lâm nghiệp.

Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh:

* Diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp: (Kết quả rà soát 3 loại rừng tỉnh Lao cai đến tháng 12 năm 2006): 418.360 ha, trong đó:

- Đất có rừng:  296.160 ha

+ Rừng tự nhiên:  245.286  ha

+ Rừng trồng: 
50.874  ha 

- Đất trống: 122.200 ha

* Đất lâm nghiệp quy hoạch theo 3 loại rừng:

- Rừng đặc dụng: 46.173 ha (đất có rừng: 43.988 ha; đất trống: 2.185 ha)

- Rừng phòng hộ: 170.208 ha (đất có rừng: 138.339 ha; đất trống: 31.869 ha)

- Rừng sản xuất: 201.979 ha (đất có rừng: 113.833  ha; đất trống: 88.146 ha)

2- Đặc điểm kinh tế xã hội:

Lao Cai có 9 đơn vị hành chính (01 thành phố, 08 huyện) với 164 xã phường, thị trấn; Dân số trên 600.000 người, số người trong độ tuổi lao động  trên 200.000 người, phần lớn là lao động phổ thông, ít được đào tạo nghề chuyên môn. Lao Cai có 25 dân tộc, phần lớn là dân tộc thiểu số sống xen kẽ với rừng và ở những nơi gần rừng, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đói nghèo theo tiêu chí mới còn ở mức cao. Với sự nỗ lực của Tỉnh đã từng bước cải thiện đời sống cho người dân, kinh tế nông nghiệp nông thôn đang chuyển biến phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, từng bước hình thành và mở rộng ở tất cả các vùng tạo bước chuyển biến mới, góp phần xoá đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho nhân dân giảm sức ép vào rừng nhất là khai thác lâm sản, phá rừng, cháy rừng. 

III/ Nội dung dự án

1- Ứng dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu 
1.1. Phần mềm cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê

Trên cơ sở phần mềm sở dữ liệu thống kê, báo cáo theo phần mềm của ngành (Cục Kiểm lâm), nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu thống kê này cho phù hợp với mẫu thống kê báo cáo của tỉnh.  

1.2. Phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Kế thừa thành quả của dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Lao Cai giai đoạn 2000 – 2006 (theo Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT) và kết quả rà soát 3 loaị rừng theo Chỉ thị 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Để đáp ứng yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & PTNT, tiếp tục thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên máy vi tính. Cục Kiểm lâm đã ban hành phần mềm DBR v6.5 (cập nhật ngày 20/09/2006) để điều chỉnh lại cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, trên cơ sở kết quả rà soát ba loại rừng của tỉnh theo Chỉ thị 38 của Thủ tướng chính phủ. Hàng năm tổ chức điều tra, thu thập các thông tin thay đổi về rừng và đất lâm nghiệp theo các nguyên nhân: Trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng, khai thác rừng, cháy rừng, phá rừng, sâu bệnh hại rừng…cập nhật vào cơ sở dữ liệu, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các ngành, chính quyền địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng trên địa bàn. Đồng thời cung cấp số liệu phục vụ yêu cầu tổng hợp báo cáo theo hệ thống của ngành trong toàn quốc.

1.3. Phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Do đặc thù về tiểu vùng khí hậu, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng hệ thống các trạm khí tượng cho các huyện, thành phố, để theo dõi các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, phục vụ cho công tác cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Trên cơ sở phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, chương trình cảnh báo được lập riêng cho từng huyện, thành phố. Các thông số về thời tiết được theo dõi cập nhật hàng ngày, đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về nguy cơ cháy rừng tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

1.4. Phần mềm phân vùng trọng điểm cháy rừng

Căn cứ phương án PCCCR giai đọan 2006 - 2010 tỉnh Lao Cai đã được phê duyệt, trên cơ sở bản đồ phân vùng trọng điểm cháy, lập phần mềm cơ sở dữ liệu phân vùng trọng điểm cho từng huyện, thành phố. Kết hợp với phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phục vụ cho việc lãnh, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương. 

1.5. Phần mềm quản lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

Nâng cấp phần mềm quản lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng chung cho lực lượng Kiểm lâm (Cục kiểm lâm), cho phù hợp với yêu cầu quản lý, báo cáo của tỉnh.

2- Ứng dụng công nghệ thông tin GIS và ảnh viễn thám

2.1. Hệ quy chiếu bản đồ VN2000

- Sử dụng các lớp địa hình tỷ lệ 1/10.000 của từng xã (lớp đường đồng mức, lớp giao thông, lớp thủy văn 1 nét, lớp thủy văn 2 nét, lớp ranh giới địa chính xã, huyện, tỉnh,…) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường số hóa và biên tập ở định dạng Microstation;

- Chuyển đổi các lớp địa hình từ định dạng Microstation sang định dạng Mapinfo.

- Chuyển đổi các lớp bản đồ từ hệ quy chiếu bản đồ UTM HN72 đang sử dụng sang hệ quy chiếu VN2000 như sau:

· Chuyển đổi dữ liệu cũ sang hệ toạ độ VN2000;

· Nắn chỉnh hình học các lớp: Tiểu khu, khoảnh, lô, ba loại rừng, Lâm trường, Ban quản lý dự án 661 cơ sở, Vườn quốc gia vào lớp nền của bản đồ địa chính.

· Hiệu chỉnh lớp rừng theo ranh giới và thuỷ hệ của bản đồ địa chính.

· Biên tập bản đồ hiện trạng rừng cấp xã, tỷ lệ 1/10.000 và tỷ lệ 1/25.000, cấp huyện, tỷ lệ 1/50.000; cấp tỉnh tỷ lệ 1/100.000 và lưu trữ ở định dạng Mapinfo.

2.2. Sử dụng ảnh ảnh viễn thám phân giải cao


Trong quá trình thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp đã ứng dụng ảnh viễn thám Landsat TM7 Lào Cai gồm 2 cảnh chụp ngày 27-12-1999, với độ phân giải 30mx30m, đối với loại ảnh này chỉ phù hợp với việc hiệu chỉnh nâng cấp bản đồ kiểm kê 286 cấp xã, tỷ lệ 1/25.000, còn đối với bản đồ hiện trạng rừng với tỷ lệ lớn hơn thì loại ảnh này không đáp ứng được yêu cầu. Hơn nữa ảnh chụp từ năm 1999, hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp thay đổi hàng năm, do đó cần thiết phải sử dụng ảnh vệ tinh SPOT có độ phân giải 5mx5m chụp năm 2006, để cập nhật hiện trạng rừng, nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp được thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng rừng cấp xã tỷ lệ 1/10.000. 

IV/ Tổ chức thực hiện:

1- Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Chi cục Kiểm lâm dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, Chi cục Lâm nghiệp thực hiện việc quản lý các nguồn thông tin về lâm nghiệp và thống nhất quản lý việc cung cấp thông tin từ cơ sở.

- Chi cục Kiểm lâm dưới sự chỉ đạo của ngành dọc Trung ương tổ chức theo dõi, cặp nhật và sử lý thông tin theo các phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ kịp thời trong chỉ đạo điều hành tại địa phương, đồng thời gửi về Cục Kiểm lâm để kết nối vào cơ sở dữ liệu ngành. 

- Hạt kiểm lâm dưới sự chỉ đạo của UBND huyện và ngành dọc cấp trên, chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, các chủ rừng Nhà nước, tiến hành thu thập thông tin ngoài thực địa về diễn biến rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn, tổng hợp, báo cáo kết quả diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp hàng năm.

2- Mua sắm thiết bị và lắp đặt hệ thống mạng máy tính

2.1. Thiết bị đã được trang bị trong khi thực hiện dự án theo Chỉ thị 32

- Máy in màu khổ A0: HP DesignJet 500

- Máy in màu khổ giấy A3 kí hiệu EPSON Stylus TM COLOR 3000

- Máy quét màu khổ A3 kí hiệu EPSON EXPRESSION TM 1640 XL

- Máy vi tính hiệu COMPAQ: 02 bộ tại văn phòng chi cục (đã xuống cấp)
2.2. Thiết bị cần được trang bị tiếp

· Máy vi tính và các thiết bị phần cứng của  02 máy vi tính phục vụ công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được trang bị tại văn phòng Chi cục từ năm 2000 đến nay đã lạc hậu và xuống cấp đề nghị được thanh lý và trang bị lại. 

· Trang bị máy vi tính để bàn, máy in khổ A4 (4 chức năng in tài liệu; Fax, Scanner; copy), Máy định vị (GPS), máy ảnh kỹ thuật số cho các hạt Kiểm lâm huyện, hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng quản lý bảo vệ rừng, phòng pháp chế thanh tra và đội Kiểm lâm cơ động.

· Trang bị 01 máy vi tính xách tay, 01 máy chiếu (Projecter) phục vụ cho tác nghiệp tại hiện trường (phòng quản lý bảo vệ rừng văn phòng Chi cục)

- Lắp đặt hệ thống mạng Internet băng thông rộng (ADSL) được thiết lập tại Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm huyện thành phố, hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng,

· Lắp đặt hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại văn phòng chi cục để trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong cơ quan. 
- Mua phần mềm MAPINFO có bản quyền để xử lý bản đồ, trang bị cho 11 hạt Kiểm lâm và văn phòng Chi cục. Trong quá trình thực hiện dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp từ năm 2000 đến nay, Chi cục Kiểm lâm sử dụng phần mềm MAPINFO do Cục Kiểm lâm cung cấp, đây là phần mềm trôi nổi trên thị trường không có bản quyền. Hãng phần mền MAPINFO đã nhiều lần gửi công văn đến Chi cục Kiểm lâm cảnh báo về sự vi phạm bản quyền. Để tránh nh÷ng r¾c rèi vÒ ph¸p lý sau này Chi cục Kiểm lâm để nghị Tỉnh cấp kinh phí mua phần mềm MAPINFO có bản quyền.   
3. Cài đặt cơ sở dữ liệu và đào tạo cán bộ

3.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê

- Cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

- Cơ sở dữ liệu cảnh báo nguy cơ cháy rừng

- Cơ sở dữ liệu phân vùng trọng điểm cháy rừng

- Phần mềm quản lý các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng

3.2. Đào tạo cán bộ

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo theo yêu cầu của dự án đề ra, sẽ tổ chức đào tạo và đào tạo lại 35 cán bộ kiểm lâm: Mỗi Hạt Kiểm lâm 3 cán bộ (11 hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố), văn phòng Chi cục Kiểm lâm 02 cán bộ làm đầu mối về công nghệ thông tin của Chi cục Kiểm lâm. 

V/ Khái toán và phân kỳ đầu tư:

1. Chỉnh lý, nâng cấp, theo dõi

                                                                             ĐVT: 1000 đồng

	TT
	Hạng mục công trình
	ĐVT
	Khối

lượng
	Thành

tiền
	Chia theo các năm

	
	
	
	
	
	2007
	2008
	2009
	2010

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng giá trị dự toán
	
	
	1.747.182
	335.752
	504.600
	450.180
	456.650

	A
	Chi phí trực tiếp
	
	
	1.450.182
	270.752
	420.600
	375.180
	383.650

	I
	Hiệu chỉnh CSDL đã XD
	
	
	131.452
	80.852
	50.600
	
	

	1
	Thiết kế, nâng cấp CSDL
	
	
	10.000
	10.000
	
	
	

	2
	Mua phần mềm Mapinfo
	
	01
	16.000
	16.000
	
	
	

	3
	Cài đặt CSDL và đào tạo
	Đơn vị
	12
	24.000
	24.000
	
	
	

	4 
	Điều chỉnh CSDL trên cơ sở kết quả rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38 (596 tiểu khu; 164 xã, phường; 9 huyện, thành phố). Tạo lập CSDL, các trang Exel theo tiểu khu có kÕt nối với bản đồ (Basic của Mapinfo).

- Số trang = (số TK x 6) + (Số xã x 9) + (Số huyện x 9) + (1 tỉnh x 9)

- Đơn giá 1 trang = 6.000 đồng
	Trang
	5.142
	30.852


	30.852
	
	
	

	5
	Biên tập, kết nối CSDL bản đồ với thuộc tính các lô, tỷ lệ 1/25.000 (550.000đ/mảnh)
	Mảnh
	92
	50.600
	
	50.600
	
	

	II
	Chỉnh lý, nâng cấp CSDL bằng công nghệ viễn thám (ảnh SPOT)
	
	
	559.130
	
	180.100
	185.280
	193.750

	1
	Mua ảnh vÖ tinh (B/Q 1 tỉnh 10 triệu)
	
	
	10.000
	
	10.000
	
	

	2
	Hiệu chỉnh hình học ảnh tỷ lệ 1/50.000; Chi phí: 1.425.000/mảnh)
	Mảnh
	23
	32.775
	
	17.100
	15.675
	

	3
	Giải đoán ảnh vÖ tinh, thành lập bản đồ rừng
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bước 1: Giải đoán ảnh, tỷ lệ 1/50.000 (xử lý 2 lần để chọn lọc mẫu và mô hình giải đoán); Chi phí: 2.125.000đ/mảnh
	Mảnh
	23
	48.875
	
	25.500
	23.375
	

	
	Bước 2: - Giải đoán đưa ra bản đồ rừng tỷ lệ 1/10.000; Chi phí: 750.000đ/mảnh
	Mảnh
	125
	93.750
	
	30.000
	30.000
	33.750

	
	- Giải đoán đưa ra bản đồ rừng tỷ lệ 1/25.000; Chi phí: 750.000đ/mảnh
	Mảnh
	92
	69.000
	
	18.750
	18.750
	31.500

	4
	Hiệu chỉnh kết quả sau thực địa và biªn tập bản đồ rừng, tỷ lệ 1/10.000, sau khi hiệu chỉnh thức địa biên tập ở tỷ lệ 1/25.000; 1/50.000 và 1/100.000
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bản đồ tỷ lệ 1/10.000; Chi phí: 1.050.000đ/mảnh
	Mảnh
	125
	131.250
	
	42.000
	42.000
	47.250

	
	-Bản đồ tỷ lệ 1/25.000; Chi phí: (1.050.000đ/mảnh)
	Mảnh
	92
	96.600
	
	26.250
	26.250
	44.100

	
	- Bản đồ tỷ lệ 1/50.000; Chi phí: 1.375.000đ/mảnh
	Mảnh
	23
	31.625
	
	
	16.500
	15.125

	
	- Bản đồ tỷ lệ 1/100.000; Chi phí 1.375.000 đ/mảnh
	Mảnh
	6
	8.250
	
	
	
	8.250

	5
	Kiểm tra, in, lưu trữ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Bản đồ tỷ lệ 1/25.000; Chi phí 252.500 đ/mảnh
	Mảnh
	92
	23.230
	
	10.500
	12.730
	

	
	- Bản đồ tỷ lệ 1/50.000; Chi phí 475.000 đ/mảnh
	Mảnh
	23
	10.925
	
	
	
	10.925

	
	- Bản đồ tỷ lệ 1/100.000; Chi phí 475.000 đ/mảnh
	Mảnh
	6
	2.850
	
	
	
	2.850

	III
	Theo dõi diễn biến, cập nhật thông tin hàng năm
	
	
	759.600
	189.900
	189.900
	189.900
	189.900

	
	- Tổ chức thu thập thông tin ngoài thực địa và cập nhật vào CSDL (cho 4 năm của dự án).

- Diện tích biến động trên thực địa cập nhật lên bản đồ và CSDL tạm tính hàng năm là 3% tổng diện tích đất LN (422.000 x 3% x 4 năm = 50.640 ha)

- Định mức dự toán: 15.000đ/ha 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chi phí theo dõi biến động:  15.000đ/ha
	ha
	50.640
	759.600
	189.900
	189.900
	189.900
	189.900

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngoại nghiệp (40%)
	
	
	303.840
	75.960
	75.960
	75.960
	75.960

	2
	Nội nghiệp (15%)
	
	
	113.940
	28.485
	28.485
	28.485
	28.485

	3
	Dụng cụ kỹ thuật, VPP (5%)
	
	
	37.980
	9.495
	9.495
	9.495
	9.495

	4
	Cập nhật bản đồ, số liệu (15%)
	
	
	113.940
	28.485
	28.485
	28.485
	28.485

	5
	Kiểm tra, nghiệm thu (15%)
	
	
	113.940
	28.485
	28.485
	28.485
	28.485

	6
	Tổng hợp, báo cáo (10%)
	
	
	75.960
	18.990
	18.990
	18.990
	18.990

	B
	Chi phí gián tiếp
	
	
	297.000
	65.000
	84.000
	75.000
	73.000

	1
	Chi phí quản lý điều hành chung 3% (A) 
	
	
	40.000
	8.000
	12.000
	10.000
	10.000

	2
	Chi phí quản lý kiểm tra kỹ thuật, thu thập tài liệu, điện nước, công tác phí, các khoản chi khác  10% (A)
	
	
	138.000
	27.000
	40.000
	36.000
	35.000

	3
	Chi phí lập và bảo vệ dự án 0,5% (A + B1 + B2)
	
	
	8.000
	8.000
	
	
	

	4
	Chi phí kiểm tra nghệm thu của bên A 2% (A + B1 + B2)
	
	
	31.000
	6.000
	9.000
	8.000
	8.000

	5
	Thuế doanh thu, dịch vụ KT 5% (A + B1 + B2 + B3 + B4)
	
	
	80.000
	16.000
	23.000
	21.000
	20.000


2. Thiết bị phục vụ dự án:

  








 ĐVT: 1000 đồng

	TT
	H¹ng môc
	§VT
	Sè 
L­îng
	§¬n gi¸
	Thµnh tiÒn
	Chia theo n¨m

	
	
	
	
	
	
	2007
	2008

	1
	M¸y tÝnh:  M¸y chñ (SERVER): 
IBM xSERIES 226 – 8648 – 4AA
	ChiÕc
	1
	40.400
	40.400
	40.400
	 

	2
	M¸y ®Ó bµn (DESKTOP): Desktop BEN Office 4;

UPS, Lioa, Bµn, ghÕ Xu©n Hoµ, USB.512
	Bé
	15
	12.500
	187.500
	100.000
	87.500

	3
	M¸y tÝnh x¸ch tay (NoteBook):
TOSHIBA TECRA A5
	ChiÕc
	1
	27.000
	27.000
	27.000
	 

	4
	M¸y chiÕu (PROJECTOR): 
ACER PD -525D
	ChiÕc
	1
	30.200
	30.200
	 
	30.200

	5
	M¸y ¶nh kü thuËt sè
(Photograph techtology):

SONY Cyber - shot DSC- H2
	ChiÕc
	14
	11.000
	154.000
	77.000
	77.000

	6
	M¸y ®Þnh vÞ vÖ tinh: (GARMIN-GPS V)
	ChiÕc
	14
	8.000
	112.000
	56.000
	56.000

	7
	M¸y in ®a chøc n¨ng(More Function):
	ChiÕc
	14
	9.200
	128.800
	73.600
	55.200

	
	HP 3055; (In, Copy, Scan, Fax)
	
	
	
	
	
	

	8
	Modem ADSL Zoom X6 ( 5590)
	ChiÕc
	12
	2.300
	27.600
	11.500
	16.100

	
	w/4 Port Ethernet/ Router/
	
	
	
	
	
	

	
	Gateway/ Firewall/ Splitter/ Wireless
	
	
	
	
	
	

	9
	Switch 24 port 10/100Mbps
	ChiÕc
	1
	1.300
	1.300
	1.300
	

	
	Surecom ( EP-824DX) Rackmount
	
	
	
	
	
	

	
	Switch 8 port 10/100Mbps Micronet (SP608K)
	ChiÕc
	    13
	600
	7,800
	3,000
	   4,800

	10
	D©y m¹ng lan
	Thïng
	2
	2.200
	4.400
	2.200
	2.200

	11
	§Çu d©y m¹ng (RJ45)
	Hép
	2
	1.000
	2,000
	1,000
	1.000

	12
	C«ng l¾p ®Æt M¹ng ADSL
	 
	12
	1.000
	12,000
	5.000
	7.000

	13
	C«ng l¾p ®Æt M¹ng LAN
	 
	1
	7.800
	7.800
	7.800
	 

	14
	Thuế VAT (10%)
	 
	 
	
	74.280
	40.580
	33.700

	Tæng céng:
	
	
	
	817.080
	446.380
	370.700


Tæng dự toán kinh phí  =   2.564,262 triệu đồng  ( Hai tû n¨m tr¨m s¸u m­íi t­  triÖu, hai tr¨m s¸u m­¬i hai ngh×n ®ång)

VI/ Thành quả của dự án:

Thành quả của dự án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về bảo vệ rừng là căn cứ để Tỉnh có các chủ trương, chính sách trong việc điều hành, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ & phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp có hiệu quả, đồng thời là căn cứ khoa học và pháp lý làm cơ sở báo cáo Trung ương. Thông qua dự án bổ sung và nâng cấp hệ thống máy tính, máy in từ văn phòng Chi cục đến 11 hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố. Máy tính được nối mạng Intrnet, kết nối từ các hạt Kiểm lâm đến Chi cục và từ Chi cục Kiểm lâm về Cục Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh và các ngành của tỉnh.

Với chủ trương nâng cao năng lực sử dụng tin học cho cán bộ cơ sở, cán bộ Kiểm lâm địa bàn và cán bộ của các đơn vị chủ rừng, là lực lượng nòng cốt ứng dụng, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin hiện đại: Hệ thống thông tin địa lý GIS, công nghệ số hóa IRASB, IRASC của các phần mềm Microstation, chương trình Mapinfo. Thông qua dự án toàn bộ hệ thống máy tính từ Chi cục đến các hạt, một số đơn vị chủ rừng được cài đặt phần mềm ứng dụng có bản quyền phục vụ cho việc biên tập, quản lý in ấn bản đồ.

Hình thành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu bản đồ về hiện trạng rừng, trên cơ sở bản đồ nền địa hình VN2000 do Bộ Tài nguyên & Môi trường xây dựng và sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc (kế thừa kết quả rà soát 3 loại rừng theo Chỉ thị 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ), phục vụ các hoạt động trong ngành lâm nghiệp, quản lý sử dụng đất đai, ... của các địa phương trong tỉnh. Việc thống nhất cung cấp thông tin bản đồ rừng từ cơ sở dữ liệu cho mọi nhu cầu sử dụng là điều kiện đảm bảo tính thống nhất của thông tin về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp.

Hàng năm tiếp tục điều tra, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, kết quả việc cập nhật là bộ cơ sở dữ liệu mới (số liệu + bản đồ), làm cơ sở để thống nhất giữa các ngành: Nông nghiệp; Tài nguyên & Môi trường; Kiểm lâm, tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định công bố số liệu, báo cáo Trung ương và cung cấp cho các ngành, các địa phương. Số liệu các loại rừng và đất lâm nghiệp được công bố hàng năm, đây chính là cơ sở để chính quyền các cấp đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về lâm nghiệp như: Chương trình 5 triệu ha rừng, Quyết định 245/TTg và các chương trình, dự án về bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn quản lý, đồng thời là cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch về quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng phù hợp với từng địa phương theo 7 chương trình và 29 đề án của Tỉnh./.

	
	CHI CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quang Hưng
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